
 
 

 

TIẾNG VIỆT  

ÔN TẬP TUẦN 18 

Câu 1: Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi? 

A. Mười hai tuổi.  B. Mười lăm tuổi. 

C. Mười tám tuổi.  D. Mười sáu tuổi. 

Câu 2: Nguyên nhân chị Sáu bị giặc bắt giữ, tra tấn và  bị giam cầm ở Côn Đảo ? 

A. Chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

B. Chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước. 

C. Chị cướp của bọn giặc Pháp chia cho người dân nghèo. 

D. Chị đã tham gia các hoạt động cách mạng. 

   Câu 3: Chị Sáu nói: “Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội”. Câu nói của chị 

Sáu có ý nghĩa :   

A. Không sợ chết.   

B. Lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. 

C. Việc làm của chị là yêu nước nên không có tội. Những kẻ sắp hành hình chị là giết hại đồng bào mình thì 

có tội.   

D. Luôn tin tưởng vào ngày đất nước chiến thắng. 

Câu 4: Qua câu chuyện, em thấy chị Võ Thị Sáu là người như thế nào ? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ? 

A.  Ung dung, sống động, mỹ lệ.                                                       

B.  Ung dung, lạ lùng, tưởng tượng 

C.  Sống động, lạ lùng, mỹ mãn 

D.  Tưởng tượng, lạ lùng, mỹ lệ. 

1. Đọc bài đọc sau và trả lời câu hỏi: 

                            
CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU 

 Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các 

anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, 

một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, 

giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày 

chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong 

tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm 

cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị 

gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh 

bao la và chị cất cao giọng hát.Trước giờ hành hình, viên cha đạo đề nghị làm lễ rửa tội cho chị. Song chị 

từ chối và nói: “Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội”.Đối mặt cái chết, điều 

khiến người con gái Đất Đỏ ân hận nhất là chưa diệt hết bọn thực dân và tay sai cướp nước. Lúc một tên 

lính bảo chị quỳ xuống, chị kiên quyết không quỳ xuống, yêu cầu không bịt mắt. Chị đã quát vào mặt lũ 

đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”. Một tiếng hô: “Bắn”. Một tràng súng nổ, chị  Sáu ngã 

xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát. 

                                                                                  Trích “ Người con gái Đất Đỏ” 

 



Câu 6: Câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong câu “ Thiếu nhi là măng non của đất nước.” 

là: 

    A.  Cái gì là măng non của đất nước?                        

    B.  Măng non của đất nước là cái gì ? 

    C.  Ai là măng non của đất nước ?                        

    D.  Thiếu nhi là ai ? 

Câu 7: Câu: “Ôi, chùm quả vàng mọng kia ngon quá! ” tính từ là: 

    A.  chùm quả.                 B.  vàng mọng.                 C.  quả.                 D.  quá 

Câu 8: Từ nào dưới đây nói lên ý chí, nghị lực của con người? 

A. Quyết chí, bền chí, gian nan.                     C. Quyết chí, bền chí, gian khổ. 

   B. Quyết tâm, kiên cường, kiên quyết.           D. Quyết tâm, kiên quyết, gian truân 

Câu 9: Hãy tìm 1 từ chỉ trò chơi và đặt câu với từ vừa tìm được. 

Từ chỉ trò chơi là: …………………………………………………………………… 

Đặt câu:………………………………………………………………………………………................ 

 

2. TẬP LÀM VĂN:  

Đề bài: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của em, em được người thân tặng cho rất nhiều 

món quà ý nghĩa. Em hãy miêu tả một món quà mà em thích nhất. 

Bài làm 
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